
Thứ Bữa sáng Bữa trưa Bữa chính chiều Bữa phụ chiều

Thứ 2
- Uống sữa                      

- Nui tôm thịt

- Canh: Canh cải bó xôi nấu tôm                                                

- Mặn: Chả mực- Bắp cải xào, bắp cải luộc (BP)                       

- Tráng miệng: Chuối

- Cháo thịt nấm rơm

- Nước mát - Pho mai (SDD)

Thứ 3
- Uống sữa

- Soup bắp

- Canh: Canh bí xanh nấu thịt                       

- Mặn: Cà ri cá, Đậu co ve luộc (BP)            

- Tráng miệng: Saboche                           

- Bún tôm

- Nước Cam
- Sữa tươi (SDD)

Thứ 4
- Uống sữa

- Bún bò huế

- Canh: Canh cải thìa nấu tôm                                      - 

Mặn: Sườn nhúng bột chiên, đậu hủ sốt cà, Susu xào, susu 

luộc (BP)                                                                                                  

- Tráng miệng: Xoài 

- Mì lagu thịt heo

- Nước sơri
- Pho mai (SDD)

Thứ 5
- Uống sữa

- Hủ tiếu xào hải sản

- Canh: Canh tần ô nấu cá thát lát                             

- Mặn: Thịt xá xíu, Bông cải luộc (BP)                         

- Tráng miệng: Nho

- Soup hoa tuyết               

- Nước thơm
- Sữa tươi (SDD)

Thứ 6
- Uống sữa                      

- Canh bún

- Canh: Canh khoai từ nấu thịt  

- Mặn: Cá diêu hồng kho cà, Bầu xào trứng, Bầu luộc(BP)

- Tráng miệng: Dưa hấu

- Bánh mì caze

- Sữa bắp
- Pho mai (SDD)
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